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STT HỌ VÀ TÊN 

SỐ GIẤY PHÉP 

HÀNH NGHỀ/SỐ 

CHỨNG CHỈ HÀNH 

NGHỀ

PHẠM VI HÀNH NGHỀ 

THỜI GIAN ĐĂNG KÝ 

HÀNH NGHỀ TẠI CƠ SỞ 

KHÁM BỆNH, CHỮA 

BỆNH 

VỊ TRÍ CHUYÊN MÔN

THỜI GIAN ĐĂNG KÝ 

HÀNH NGHÈ TẠI CƠ 

SỞ KHÁM CHỮA 

BỆNH KHÁC (NẾU CÓ)

GHI CHÚ 

1 Trần Giao Hùng 000677/BTH-CCHN
Khám bệnh chữa bệnh chuyên khoa 

Răng Hàm Mặt

07h00-11h30; 13h30-17h00 

Thứ 2,3,4,5,6,7,CN

Bác sĩ; Giám

 đốc; Thực hiện công tác khám 

chữa bệnh tại Trung tâm Y tế

2 Nguyễn Văn Tuấn 000093/BTH-CCHN
Khám bệnh chữa bệnh chuyên khoa 

Nội tổng hợp

07h00-11h30; 13h30-17h00 

Thứ 2,3,4,5,6,7,CN

Bác sĩ; Phó 

Giám đốc; Người chịu trách 

nhiệm chuyên môn kỹ thuật tại 

Trung tâm; Thực hiện công tác 

khám chữa bệnh tại Trung tâm 

Y tế

3 Ngô Đình Huy 000870/BTH-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 

nội tổng hợp; ngoại; Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa Truyền nhiễm

07h00-11h30; 13h30-17h00 

Thứ 2,3,4,5,6,7,CN

Bác sĩ; Phó giám đốc; Thực 

hiện công tác khám chữa bệnh 

tại Trung tâm Y tế

4 Đinh Thị Hồng Thương 000601/BTH-CCHN

Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng 

cơ bản và kỹ thuật điều dưỡng 

chuyên khoa

07h00-11h30; 13h30-17h00 

Thứ 2,3,4,5,6

Cử nhân Điều dưỡng;Phó 

trưởng phòng; Thực hiện 

công việc điều dưỡng tại 

Trung tâm Y tế

Địa chỉ: Km 17, Đường 8/4, thị trấn Ma Lâm, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận

Mẫu 01 - Danh sách đăng ký hành nghề 

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ 

Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN HÀM THUẬN BẮC 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Thời gian làm việc hằng ngày của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Từ 07h00 - 11h30; 13h30-17h00 từ Thứ 2,3,4,5,6

Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh:



STT HỌ VÀ TÊN 

SỐ GIẤY PHÉP 

HÀNH NGHỀ/SỐ 

CHỨNG CHỈ HÀNH 

NGHỀ

PHẠM VI HÀNH NGHỀ 

THỜI GIAN ĐĂNG KÝ 

HÀNH NGHỀ TẠI CƠ SỞ 

KHÁM BỆNH, CHỮA 

BỆNH 

VỊ TRÍ CHUYÊN MÔN

THỜI GIAN ĐĂNG KÝ 

HÀNH NGHÈ TẠI CƠ 

SỞ KHÁM CHỮA 

BỆNH KHÁC (NẾU CÓ)

GHI CHÚ 

5 Phùng Thị Thu Thùy 0002763/BTH-CCHN
Khám bệnh chữa bệnh chuyên khoa 

Nội tổng hợp

07h00-11h30; 13h30-17h00 

Thứ 2,3,4,5,6

Y sĩ; Thực hiện công việc 

điều dưỡng tại Trung tâm Y tế

6 Huỳnh Thị Kim Hương 6276/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi chuyên môn 

theo quy định tại Thông tư 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

07h00-11h30; 13h30-17h00 

Thứ 2,3,4,5,6

Điều dưỡng viên (Đại học); 

Thực hiện công việc điều 

dưỡng tại Trung tâm Y tế

7 Nguyễn Hạ Mỹ Duyên 4786/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi chuyên môn 

theo quy định tại Thông tư 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

07h00-11h30; 13h30-17h00 

Thứ 2,3,4,5,6

Cử nhân Điều dưỡng;Phó 

trưởng phòng; Thực hiện 

công việc điều dưỡng tại 

Trung tâm Y tế

8 Nguyễn Thị Thu Sa 4792/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi chuyên môn 

theo quy định tại Thông tư 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

07h00-11h30; 13h30-17h00 

Thứ 2,3,4,5,6

Cử nhân Điều dưỡng/Phó 

phụ trách; Thực hiện công 

việc điều dưỡng tại Trung 

tâm Y tế

9 Đỗ Thị Huyền Trang 4617/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi chuyên môn 

theo quy định tại Thông tư 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

07h00-11h30; 13h30-17h00 

Thứ 2,3,4,5,6

Cử nhân Điều dưỡng;Phó 

trưởng phòng; Thực hiện 

công việc điều dưỡng tại 

Trung tâm Y tế



STT HỌ VÀ TÊN 

SỐ GIẤY PHÉP 

HÀNH NGHỀ/SỐ 

CHỨNG CHỈ HÀNH 

NGHỀ

PHẠM VI HÀNH NGHỀ 

THỜI GIAN ĐĂNG KÝ 

HÀNH NGHỀ TẠI CƠ SỞ 

KHÁM BỆNH, CHỮA 

BỆNH 

VỊ TRÍ CHUYÊN MÔN

THỜI GIAN ĐĂNG KÝ 

HÀNH NGHÈ TẠI CƠ 

SỞ KHÁM CHỮA 

BỆNH KHÁC (NẾU CÓ)

GHI CHÚ 

10 Nguyễn Thị Kiều Diễm Lệ 3992/BTH-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám 

bệnh, chữa bệnh thông thường theo 

quy định tại Thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

27/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ 

Quy định mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp bác sỹ, bác sỹ y 

học dự phòng, y sỹ.

07h00-11h30; 13h30-17h00 

Thứ 2,3,4,5,6

Y sĩ; Thực hiện các kỹ thuật 

điều dưỡng tại Trung tâm y tế

11 Huỳnh Thị Kiều Vân 4799/BTH-CCHN
Khám bệnh, chữ bệnh bằng y học 

cổ truyền

07h00-11h30; 13h30-17h00 

Thứ 2,3,4,5,6

Y sĩ; Thực hiện khám chữa 

bệnh bằng YHCT tại Trung 

tâm y tế

12 Nguyễn Vũ Xuân Duyên 3983/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi chuyên môn 

theo quy định tại Thông tư 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

07h00-11h30; 13h30-17h00 

Thứ 2,3,4,5,6

Cử nhân Hộ sinh; Thực hiện 

các kỹ thuật điều dưỡng, hộ 

sinh tại Trung tâm y tế

13 Châu Văn Thuận 000667/BTH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa
07h00-11h30; 13h30-17h00 

Thứ 2,3,4,5,6,7,CN

Bác sĩ;Phó Phụ trách;Thực 

hiện khám chữa bệnh tại 

Trung tâm Y tế

14 Nguyễn Thị Thùy Trang 000024/BTH-GPHN Y khoa
07h00-11h30; 13h30-17h00 

Thứ 2,3,4,5,6,7,CN

Bác sĩ; Thực hiện khám chữa 

bệnh tại Trung tâm Y tế

15 Trần Thị Thanh Hiệp 0002967/BTH-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa; 

chuyên khoa mắt

07h00-11h30; 13h30-17h00 

Thứ 2,3,4,5,6,7,CN

Bác sĩ; Thực hiện khám chữa 

bệnh tại Trung tâm Y tế

16 Lê Thị Cần 3675/BTH-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Nội; nhi; TMH

07h00-11h30; 13h30-17h00 

Thứ 2,3,4,5,6,7,CN

Bác sĩ; Thực hiện khám chữa 

bệnh tại Trung tâm Y tế



STT HỌ VÀ TÊN 
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HÀNH NGHỀ/SỐ 
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HÀNH NGHÈ TẠI CƠ 
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17 K' Văn Hy 3768/BTH-CCHN
Khám bệnh chữa bệnh nội khoa; 

nhi khoa

07h00-11h30; 13h30-17h00 

Thứ 2,3,4,5,6,7,CN

Bác sĩ; Thực hiện khám chữa 

bệnh tại Trung tâm Y tế

18 Huỳnh Trình Bảo Duy 000014/BTH-GPHN Y khoa
07h00-11h30; 13h30-17h00 

Thứ 2,3,4,5,6

Bác sĩ; Thực hiện khám chữa 

bệnh tại Trung tâm Y tế

19 Trần Thị Mỹ Hằng 000023/BTH-GPHN Y khoa
07h00-11h30; 13h30-17h00 

Thứ 2,3,4,5,7

Bác sĩ; Thực hiện khám chữa 

bệnh tại Trung tâm Y tế

20 Lê Thị Mỹ Duyên 5871/BTH-CCHN
Khám bệnh chữa bệnh đa khoa; 

Chuyên khoa Da liễu

07h00-11h30; 13h30-17h00 

Thứ 2,3,4,5,6,7,CN

Bác sĩ; Thực hiện khám chữa 

bệnh tại Trung tâm Y tế

21 Nguyễn Văn Hiếu 5191/BTH-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa; 

Chuyên khoa Nội khoa

07h00-11h30; 13h30-17h00 

Thứ 2,3,4,5,6,7,CN

Bác sĩ; Thực hiện khám chữa 

bệnh tại Trung tâm Y tế

22 Nguyễn Uyên Bình 000318/BTH-GPHN Y khoa
07h00-11h30; 13h30-17h00 

Thứ 2,3,4,5,6

Bác sĩ; Thực hiện khám chữa 

bệnh tại Trung tâm Y tế

23 Trần Minh Bảo Quỳnh 000807/LĐ-GPHN Y khoa
07h00-11h30; 13h30-17h00 

Thứ 2,3,4,5,6

Bác sĩ; Thực hiện khám 

chữa bệnh tại Trung tâm Y 

tế

Tăng mới

24 Nguyễn Võ Nhật Trường 000734/LĐ-GPHN Y khoa
07h00-11h30; 13h30-17h00 

Thứ 2,3,4,5,6

Bác sĩ; Thực hiện khám chữa 

bệnh tại Trung tâm Y tế

25 Lương Thị Thanh Ngân 000723/LĐ-GPHN Y khoa
07h00-11h30; 13h30-17h00 

Thứ 2,3,4,5,6

Bác sĩ; Thực hiện khám chữa 

bệnh tại Trung tâm Y tế



STT HỌ VÀ TÊN 

SỐ GIẤY PHÉP 

HÀNH NGHỀ/SỐ 

CHỨNG CHỈ HÀNH 

NGHỀ

PHẠM VI HÀNH NGHỀ 

THỜI GIAN ĐĂNG KÝ 

HÀNH NGHỀ TẠI CƠ SỞ 

KHÁM BỆNH, CHỮA 

BỆNH 

VỊ TRÍ CHUYÊN MÔN

THỜI GIAN ĐĂNG KÝ 

HÀNH NGHÈ TẠI CƠ 

SỞ KHÁM CHỮA 

BỆNH KHÁC (NẾU CÓ)

GHI CHÚ 

26 Nguyễn Thị Hồng 003365/BTH-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám 

bệnh, chữa bệnh thông thường theo 

quy định tại Thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

27/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ 

Quy định mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp bác sỹ, bác sỹ y 

học dự phòng, y sỹ.

07h00-11h30; 13h30-17h00 

Thứ 2,3,4,5,6

Y sĩ; Thực hiện các kỹ thuật 

điều dưỡng tại Trung tâm y tế

27 Nguyễn Thị Mỹ Lệ 003284/BTH-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám 

bệnh, chữa bệnh thông thường theo 

quy định tại Thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

27/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ 

Quy định mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp bác sỹ, bác sỹ y 

học dự phòng, y sỹ.

07h00-11h30; 13h30-17h00 

Thứ 2,3,4,5,6

Y sĩ; Thực hiện các kỹ thuật 

điều dưỡng tại Trung tâm y tế

28 Trần Thanh Thiện 4450/BTH-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám 

bệnh, chữa bệnh thông thường theo 

quy định tại Thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

27/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ 

Quy định mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp bác sỹ, bác sỹ y 

học dự phòng, y sỹ.

07h00-11h30; 13h30-17h00 

Thứ 2,3,4,5,6

Y sĩ; Thực hiện các kỹ thuật 

điều dưỡng tại Trung tâm y tế
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29 Nguyễn Thị Huyền Trang 4293/BTH-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám 

bệnh, chữa bệnh thông thường theo 

quy định tại Thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

27/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ 

Quy định mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp bác sỹ, bác sỹ y 

học dự phòng, y sỹ.

07h00-11h30; 13h30-17h00 

Thứ 2,3,4,5,6

Y sĩ; Thực hiện các kỹ thuật 

điều dưỡng tại Trung tâm y tế

30 Phạm Thị Thuyền Quyên 4405/BTH-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám 

bệnh, chữa bệnh thông thường theo 

quy định tại Thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

27/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ 

Quy định mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp bác sỹ, bác sỹ y 

học dự phòng, y sỹ.

07h00-11h30; 13h30-17h00 

Thứ 2,3,4,5,6,7,CN

Y sĩ; Thực hiện các kỹ thuật 

điều dưỡng tại Trung tâm y tế

31 Nguyễn Thị Bạch Tuyết 5345/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế, 

Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y. 

07h00-11h30; 13h30-17h00 

Thứ 2,3,4,5,6,7,CN

Điều dưỡng viên;Điều dưỡng 

trưởng; Thực hiện công tác 

điều dưỡng tại Trung tâm Y tế

32 Nguyễn Thị Diệu Linh 5267/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ 

Quy định mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật viên y.

07h00-11h30; 13h30-17h00 

Thứ 2,3,4,5,6,7,CN

Điều dưỡng viên; Thực hiện 

công tác điều dưỡng tại 

Trung tâm Y tế
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33 Lê Thị Minh Tâm 5188/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ 

Quy định mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật viên y.

07h00-11h30; 13h30-17h00 

Thứ 2,3,4,5,6,7,CN

Điều dưỡng viên; Thực hiện 

công tác điều dưỡng tại 

Trung tâm Y tế

34 Phan Thị Thanh Nở 6193/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi chuyên môn 

theo quy định tại Thông tư 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

07h00-11h30; 13h30-17h00 

Thứ 2,3,4,5,6,7,CN

Điều dưỡng viên (Cao đẳng); 

Thực hiện công tác điều 

dưỡng tại Trung tâm Y tế

35 Thông Thị Mỹ Văn 000280/BTH - GPHN Điều dưỡng
07h00-11h30; 13h30-17h00 

Thứ 2,3,4,5,6

 Điều dưỡng; Thực hiện công 

tác điều dưỡng tại Trung tâm 

Y tế

36 Nguyễn Huỳnh Anh Thư 000279/BTH - GPHN Điều dưỡng
07h00-11h30; 13h30-17h00 

Thứ 2,3,4,5,6

 Điều dưỡng; Thực hiện công 

tác điều dưỡng tại Trung tâm 

Y tế

37 Nguyễn Thị Thu Hân 000381/BTH - GPHN Điều dưỡng
07h00-11h30; 13h30-17h00 

Thứ 2,3,4,5,6

Điều dưỡng; Thực hiện công 

tác điều dưỡng tại Trung tâm 

Y tế

38 Nguyễn Thị Ngọc Loan 000722/LĐ-GPHN Điều dưỡng
07h00-11h30; 13h30-17h00 

Thứ 2,3,4,5,6,7,CN

Điều dưỡng; Thực hiện 

công tác điều dưỡng tại 

Trung tâm Y tế

Thay đổi 

CCHN

39 Trần Thị Bích Ngọc 000025/BTH - GPHN Điều dưỡng
07h00-11h30; 13h30-17h00 

Thứ 2,3,4,5,6,7,CN

Điều dưỡng; Thực hiện công 

tác điều dưỡng tại Trung tâm 

Y tế



STT HỌ VÀ TÊN 

SỐ GIẤY PHÉP 

HÀNH NGHỀ/SỐ 

CHỨNG CHỈ HÀNH 

NGHỀ

PHẠM VI HÀNH NGHỀ 

THỜI GIAN ĐĂNG KÝ 

HÀNH NGHỀ TẠI CƠ SỞ 

KHÁM BỆNH, CHỮA 

BỆNH 

VỊ TRÍ CHUYÊN MÔN

THỜI GIAN ĐĂNG KÝ 

HÀNH NGHÈ TẠI CƠ 

SỞ KHÁM CHỮA 

BỆNH KHÁC (NẾU CÓ)

GHI CHÚ 

40 Nguyễn Ngọc Vĩnh 4597/BTH-CCHN
Khám bệnh chữa bệnh thuộc hệ nội 

-nhi

07h00-11h30; 13h30-17h00 

Thứ 2,3,4,5,6

Bác sĩ; Trưởng

 khoa; Thực hiện công tác 

Khám chữa bệnh tại Trung 

tâm Y tế

41 Nguyễn Anh Tri 000868/BTH-CCHN
Khám bệnh chữa bệnh đa khoa; 

chuyên khoa hồi sức cấp cứu

07h00-11h30; 13h30-17h00 

Thứ 2,3,4,5,6

Bác sĩ; Phó trưởng khoa; 

Thực hiện công tác khám 

chữa bệnh tại Trung tâm Y tế

42 Hồ Thị Thu 000515/BTH-GPHN Y khoa
07h00-11h30; 13h30-17h00 

Thứ 2,3,4,5,7

Bác sĩ; Thực hiện công tác 

khám chữa bệnh tại Trung 

tâm Y tế

43 Châu Hoàng Quốc 4877/BTH-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám 

bệnh, chữa bệnh thông thường theo 

quy định tại Thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

27/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ 

Quy định mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp bác sỹ, bác sỹ y 

học dự phòng, y sỹ.

07h00-11h30; 13h30-17h00 

Thứ 2,3,4,5,6

Y sĩ; ; Thực hiện công tác 

điều dưỡng tại Trung tâm Y tế

44 Nguyễn Thị Thùy Trang 000597/BTH-CCHN

Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng 

cơ bản và kỹ thuật điều dưỡng 

chuyên khoa

07h00-11h30; 13h30-17h00 

Thứ 2,3,4,5,6

Cử nhân Điều dưỡng; Điều 

dưỡng trưởng; Thực hiện 

công tác điều dưỡng cơ bản 

tại Trung tâm Y tế



STT HỌ VÀ TÊN 

SỐ GIẤY PHÉP 

HÀNH NGHỀ/SỐ 

CHỨNG CHỈ HÀNH 

NGHỀ

PHẠM VI HÀNH NGHỀ 

THỜI GIAN ĐĂNG KÝ 

HÀNH NGHỀ TẠI CƠ SỞ 

KHÁM BỆNH, CHỮA 

BỆNH 

VỊ TRÍ CHUYÊN MÔN

THỜI GIAN ĐĂNG KÝ 

HÀNH NGHÈ TẠI CƠ 

SỞ KHÁM CHỮA 

BỆNH KHÁC (NẾU CÓ)

GHI CHÚ 

45 Đoàn Thùy Trúc Giang 6277/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế, 

Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y. 

07h00-11h30; 13h30-17h00 

Thứ 2,3,4,5,6

Cử nhân Điều dưỡng; Thực 

hiện công tác điều dưỡng tại 

Trung tâm Y tế

46 Lương Thị Nha 4800/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi chuyên môn 

theo quy định tại Thông tư 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

07h00-11h30; 13h30-17h00 

Thứ 2,3,4,5,6

Cử nhân Điều dưỡng; Thực 

hiện công tác điều dưỡng tại 

Trung tâm Y tế

47 Lương Thị Thanh Nga 6254/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế, 

Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y. 

07h00-11h30; 13h30-17h00 

Thứ 2,3,4,5,6

Điều dưỡng viên (Đại học); 

Thực hiện công tác điều 

dưỡng tại Trung tâm Y tế

48 Nguyễn Thị Hoàng Oanh 6272/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế, 

Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y. 

07h00-11h30; 13h30-17h00 

Thứ 2,3,4,5,6

Điều dưỡng viên (Đại học); 

Thực hiện công tác điều 

dưỡng tại Trung tâm Y tế



STT HỌ VÀ TÊN 

SỐ GIẤY PHÉP 

HÀNH NGHỀ/SỐ 

CHỨNG CHỈ HÀNH 

NGHỀ

PHẠM VI HÀNH NGHỀ 

THỜI GIAN ĐĂNG KÝ 

HÀNH NGHỀ TẠI CƠ SỞ 

KHÁM BỆNH, CHỮA 

BỆNH 

VỊ TRÍ CHUYÊN MÔN

THỜI GIAN ĐĂNG KÝ 

HÀNH NGHÈ TẠI CƠ 

SỞ KHÁM CHỮA 

BỆNH KHÁC (NẾU CÓ)

GHI CHÚ 

49 Võ Thị Thu Diên 5981/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi chuyên môn 

theo quy định tại Thông tư 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

07h00-11h30; 13h30-17h00 

Thứ 2,3,4,5,6

Điều dưỡng viên (Đại học); 

Thực hiện công tác điều 

dưỡng tại Trung tâm Y tế

50 Phan Phước Thành 6189/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế, 

Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y. 

07h00-11h30; 13h30-17h00 

Thứ 2,3,4,5,6

Điều dưỡng viên (Cao đẳng); 

Thực hiện công tác điều 

dưỡng tại Trung tâm Y tế

51 Đàm Thị Thúy Hồng 000736/LĐ-GPHN Điều dưỡng
07h00-11h30; 13h30-17h00 

Thứ 2,3,4,5,6

Điều dưỡng viên; Thực hiện 

công tác điều dưỡng tại 

Trung tâm Y tế

52 Nguyễn Thị Tuyết Dung 000706/LĐ-GPHN Điều dưỡng
07h00-11h30; 13h30-17h00 

Thứ 2,3,4,5,6

Điều dưỡng; Thực hiện công 

tác điều dưỡng tại Trung tâm 

Y tế

53 Phạm Thị Ngọc Thanh 6166/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi chuyên môn 

theo quy định tại Thông tư 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

07h00-11h30; 13h30-17h00 

Thứ 2,3,4,5,6

Điều dưỡng viên (Cao đẳng); 

Thực hiện công tác điều 

dưỡng tại Trung tâm Y tế



STT HỌ VÀ TÊN 

SỐ GIẤY PHÉP 

HÀNH NGHỀ/SỐ 

CHỨNG CHỈ HÀNH 

NGHỀ

PHẠM VI HÀNH NGHỀ 

THỜI GIAN ĐĂNG KÝ 

HÀNH NGHỀ TẠI CƠ SỞ 

KHÁM BỆNH, CHỮA 

BỆNH 

VỊ TRÍ CHUYÊN MÔN

THỜI GIAN ĐĂNG KÝ 

HÀNH NGHÈ TẠI CƠ 

SỞ KHÁM CHỮA 

BỆNH KHÁC (NẾU CÓ)

GHI CHÚ 

54 Võ Xuân Tính 6370/BTH-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám 

bệnh, chữa bệnh thông thường theo 

quy định tại Thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

27/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ 

Quy định mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp bác sỹ, bác sỹ y 

học dự phòng, y sỹ.

07h00-11h30; 13h30-17h00 

Thứ 2,3,4,5,6

Y sĩ; Thực hiện công tác điều 

dưỡng tại Trung tâm Y tế

55 Trần Thị Hồng Minh 000572/BTH-GPHN Điều dưỡng
07h00-11h30; 13h30-17h00 

Thứ 2,3,4,5,6

Điều dưỡng; Thực hiện công 

tác điều dưỡng tại Trung tâm 

Y tế

Thay đổi 

CCHN

56 Nguyễn Minh Trinh 000142/BTH-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa nội tổng hợp; nhi

07h00-11h30; 13h30-17h00 

Thứ 2,3,4,5,6

Bác sĩ; Trưởng 

khoa; Thực hiện công tác 

khám chữa bệnh tại Trung 

tâm Y tế

57 Thông Thị Ngọc Thiệt 000087/BTH-GPHN Y khoa
07h00-11h30; 13h30-17h00 

Thứ 2,3,4,5,6,7,CN

Bác sĩ; Thực hiện công tác 

khám chữa bệnh tại Trung 

tâm Y tế

58 Hồ Thị Ly Ly 5129/BTH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa
07h00-11h30; 13h30-17h00 

Thứ 2,3,4,5,6

Bác sĩ; Thực hiện công tác 

khám chữa bệnh tại Trung 

tâm Y tế

59 Lựu Thị Trà Mừng 4619/BTH-CCHN Khám bệnh chữa bệnh đa khoa
07h00-11h30; 13h30-17h00 

Thứ 2,3,4,5,6

Bác sĩ; Thực hiện công tác 

khám chữa bệnh tại Trung 

tâm Y tế



STT HỌ VÀ TÊN 

SỐ GIẤY PHÉP 

HÀNH NGHỀ/SỐ 

CHỨNG CHỈ HÀNH 

NGHỀ

PHẠM VI HÀNH NGHỀ 

THỜI GIAN ĐĂNG KÝ 

HÀNH NGHỀ TẠI CƠ SỞ 

KHÁM BỆNH, CHỮA 

BỆNH 

VỊ TRÍ CHUYÊN MÔN

THỜI GIAN ĐĂNG KÝ 

HÀNH NGHÈ TẠI CƠ 

SỞ KHÁM CHỮA 

BỆNH KHÁC (NẾU CÓ)

GHI CHÚ 

60 Lê Xuân Lợi 5007/BTH-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám 

bệnh, chữa bệnh thông thường theo 

quy định tại Thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

27/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ 

Quy định mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp bác sỹ, bác sỹ y 

học dự phòng, y sỹ.

07h00-11h30; 13h30-17h00 

Thứ 2,3,4,5,6

Y sĩ; Thực hiện công tác điều 

dưỡng tại Trung tâm Y tế

61 Huỳnh Thị Kim Dung 3886/BTH-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám 

bệnh, chữa bệnh thông thường theo 

quy định tại Thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

27/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ 

Quy định mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp bác sỹ, bác sỹ y 

học dự phòng, y sỹ.

07h00-11h30; 13h30-17h00 

Thứ 2,3,4,5,6

Y sĩ; Thực hiện công tác điều 

dưỡng tại Trung tâm Y tế

62 Nguyễn Thanh Thiện 4880/BTH-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám 

bệnh, chữa bệnh thông thường theo 

quy định tại Thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

27/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ 

Quy định mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp bác sỹ, bác sỹ y 

học dự phòng, y sỹ.

07h00-11h30; 13h30-17h00 

Thứ 2,3,4,5,6

Y sĩ; Thực hiện công tác điều 

dưỡng tại Trung tâm Y tế



STT HỌ VÀ TÊN 

SỐ GIẤY PHÉP 

HÀNH NGHỀ/SỐ 

CHỨNG CHỈ HÀNH 

NGHỀ

PHẠM VI HÀNH NGHỀ 

THỜI GIAN ĐĂNG KÝ 

HÀNH NGHỀ TẠI CƠ SỞ 

KHÁM BỆNH, CHỮA 

BỆNH 

VỊ TRÍ CHUYÊN MÔN

THỜI GIAN ĐĂNG KÝ 

HÀNH NGHÈ TẠI CƠ 

SỞ KHÁM CHỮA 

BỆNH KHÁC (NẾU CÓ)

GHI CHÚ 

63 Bùi Thị Bích Liễu 5344/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế, 

Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y. 

07h00-11h30; 13h30-17h00 

Thứ 2,3,4,5,6

Điều dưỡng viên; Điều 

dưỡng trưởng; Thực hiện 

công tácđiều dưỡng tại Trung 

tâm Y tế

64 Đặng Văn Vinh 4802/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi chuyên môn 

theo quy định tại Thông tư 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

07h00-11h30; 13h30-17h00 

Thứ 2,3,4,5,6

Cử nhân Điều dưỡng; Thực 

hiện công tácđiều dưỡng tại 

Trung tâm Y tế

65 Đào Thị Bích Thúy 6100/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi chuyên môn 

theo quy định tại Thông tư 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

07h00-11h30; 13h30-17h00 

Thứ 2,3,4,5,6

Điều dưỡng viên (Đại học); 

Thực hiện công tácđiều 

dưỡng tại Trung tâm Y tế

66 Nguyễn Thị My 002222/BTH-CCHN

Thực hiện theo quy định tại Quyết 

định số 41/2005/QĐ-BYT ngày 

22/4/2005 của Bộ Nội vụ về việc 

ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các 

ngạch viên chức y tế điều dưỡng.

07h00-11h30; 13h30-17h00 

Thứ 2,3,4,5,6

 Điều dưỡng viên; Thực hiện 

công tácđiều dưỡng tại Trung 

tâm Y tế

67 Nguyễn Thị Tố Uyên 6508/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi chuyên môn 

theo quy định tại Thông tư 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

07h00-11h30; 13h30-17h00 

Thứ 2,3,4,5,6

Cử nhân Điều dưỡng; Thực 

hiện công tácđiều dưỡng tại 

Trung tâm Y tế



STT HỌ VÀ TÊN 

SỐ GIẤY PHÉP 

HÀNH NGHỀ/SỐ 

CHỨNG CHỈ HÀNH 

NGHỀ

PHẠM VI HÀNH NGHỀ 

THỜI GIAN ĐĂNG KÝ 

HÀNH NGHỀ TẠI CƠ SỞ 

KHÁM BỆNH, CHỮA 

BỆNH 

VỊ TRÍ CHUYÊN MÔN

THỜI GIAN ĐĂNG KÝ 

HÀNH NGHÈ TẠI CƠ 

SỞ KHÁM CHỮA 

BỆNH KHÁC (NẾU CÓ)

GHI CHÚ 

68 Nguyễn Hoàng Kim Thanh 0002744/BTH-CCHN

Thực hiện theo quy định tại Quyết 

định số 41/2005/QĐ-BYT ngày 

22/4/2005 của Bộ Nội vụ về việc 

ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các 

ngạch viên chức y tế điều dưỡng.

07h00-11h30; 13h30-17h00 

Thứ 2,3,4,5,6

Điều dưỡng viên; Thực hiện 

công tácđiều dưỡng tại Trung 

tâm Y tế

69 Phạm Thị Hồng Hoa 003176/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi chuyên môn 

theo quy định tại Thông tư 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

07h00-11h30; 13h30-17h00 

Thứ 2,3,4,5,6

Điều dưỡng viên; Thực hiện 

công tácđiều dưỡng tại Trung 

tâm Y tế

70 Đinh Thị Huyền Trinh 000657/BTH-GPHN Điều dưỡng
07h00-11h30; 13h30-17h00 

Thứ 2,3,4,5,6

Điều dưỡng viên; Thực hiện 

công tác điều dưỡng tại 

Trung tâm Y tế

71 Nguyễn Thị Trung Thiện 000656/BTH-GPHN Điều dưỡng
07h00-11h30; 13h30-17h00 

Thứ 2,3,4,5,6

Điều dưỡng viên; Thực hiện 

công tácđiều dưỡng tại Trung 

tâm Y tế

72 Trần Thị Nhi Điểm 4776/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi chuyên môn 

theo quy định tại Thông tư 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

07h00-11h30; 13h30-17h00 

Thứ 2,3,4,5,6

Điều dưỡng cao đẳng; Thực 

hiện công tác điều dưỡng tại 

Trung tâm Y tế

73 Mang Quốc Cường 000609/BTH-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa; 

chuyên khoa CĐHA

07h00-11h30; 13h30-17h00 

Thứ 2,3,4,5,6,7,CN

Bác sĩ;Trưởng khoa; Thực 

hiện công tác khám chữa 

bệnh chuyên khoa CĐHA tại 

Trung tâm Y tế
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SỞ KHÁM CHỮA 

BỆNH KHÁC (NẾU CÓ)

GHI CHÚ 

74 Huỳnh Trình 002556/BTH-CCHN
Thực hiện kỹ thuật chuyên môn về 

hình ảnh y học

07h00-11h30; 13h30-17h00 

Thứ 2,3,4,5,6,7,CN

Kỹ thuật

viên; Thực hiện kỹ thuật 

chuyên môn về hình ảnh y 

học tại khoa CĐHA

75 Lê Tấn Việt 003402/BTH-CCHN Kỹ thuật viên hình ảnh y học
07h00-11h30; 13h30-17h00 

Thứ 2,3,4,5,6,7,CN

Kỹ thuật viên; Thực hiện kỹ 

thuật chuyên môn về hình 

ảnh y học tại khoa CĐHA

76 Lê Thành Công 6286/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi chuyên môn 

theo quy định tại Thông tư 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

07h00-11h30; 13h30-17h00 

Thứ 2,3,4,5,6,7,CN

Điều dưỡng viên (Đại 

học)Thực hiện công tác điều 

dưỡng tại Trung tâm Y tế

77 Nguyễn Thị Tuyết Mai 003540/BTH-CCHN
Tham gia sơ cứu ban đầu, khám 

bệnh, chữa bệnh thông thường

07h00-11h30; 13h30-17h00 

Thứ 2,3,4,5,6

Y sĩ; Thực hiện công tácđiều 

dưỡng tại Trung tâm Y tế

78 Trịnh Thị Hương 5329/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế, 

Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y. 

07h00-11h30; 13h30-17h00 

Thứ 2,3,4,5,6

Cử nhân Điều dưỡng;Thực 

hiện công tácđiều dưỡng tại 

Trung tâm Y tế

79 Nguyễn Thị Minh Thùy 6242/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi chuyên môn 

theo quy định tại Thông tư 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

07h00-11h30; 13h30-17h00 

Thứ 2,3,4,5,6,7,CN

Điều dưỡng viên (Đại 

học);Thực hiện công tácđiều 

dưỡng tại Trung tâm Y tế
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80 Thông Minh Dũng 001901/BTH-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa nội tổng hợp; ngoại; chuyên 

khoa Chấn thương chỉnh hình

07h00-11h30; 13h30-17h00 

Thứ 2,3,4,5,6,7,CN

Bác sĩ;Trưởng khoa;Thực 

hiện công táckhám chữa bệnh 

tại Trung tâm Y tế

81 Trần Văn Phước 4752/BTH-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa; 

Chuyên khoa Gây mê hồi sức

07h00-11h30; 13h30-17h00 

Thứ 2,3,4,5,6,7,CN

Bác sĩ; Thực hiện công tác 

khám chữa bệnh tại Trung 

tâm Y tế

82 Nguyễn Lê Minh 6932/BTH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa
07h00-11h30; 13h30-17h00 

Thứ 2,3,4,5,6

Bác sĩ; Thực hiện công 

tácđiều dưỡng tại Trung tâm 

Y tế

83 Lê Đức 000612/BTH-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng 

cơ bản; Gây mê hồi sức

07h00-11h30; 13h30-17h00 

Thứ 2,3,4,5,6

Y sĩ; Thực hiện các kỹ thuật 

điều dưỡng cơ bản; Gây mê 

hồi sức tại Trung tâm Y tế 

84 Nguyễn Thị Kim Loan 000665/BTH-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng 

cơ bản

07h00-11h30; 13h30-17h00 

Thứ 2,3,4,5,6

Y sĩ; Thực hiện các kỹ thuật 

điều dưỡng cơ bản tại Trung 

tâm Y tế

85 Đoàn Thị Duyên 4864/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi chuyên môn 

theo quy định tại Thông tư 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

07h00-11h30; 13h30-17h00 

Thứ 2,3,4,5,6

Điều dưỡng viên; Điều 

dưỡng trưởng; Thực hiện các 

kỹ thuật điều dưỡng cơ bản 

tại Trung tâm Y tế

86 Ngô Quang Chiến 4783/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi chuyên môn 

theo quy định tại Thông tư 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

07h00-11h30; 13h30-17h00 

Thứ 2,3,4,5,6

Điều dưỡng; Thực hiện các 

kỹ thuật điều dưỡng cơ bản 

tại Trung tâm Y tế
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87 Phan Thị Bích Phượng 000045/BTH-GPHN Điều dưỡng
07h00-11h30; 13h30-17h00 

Thứ 2,3,4,5,6

Điều dưỡng; Thực hiện các 

kỹ thuật điều dưỡng cơ bản 

tại Trung tâm Y tế

88 Bùi Thị Bích Như 5552/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi chuyên môn 

theo quy định tại Thông tư 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

07h00-11h30; 13h30-17h00 

Thứ 2,3,4,5,6

Điều dưỡngviên; Thực hiện 

các kỹ thuật điều dưỡng cơ 

bản tại Trung tâm Y tế

89 Lê Thị Chín 6185/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi chuyên môn 

theo quy định tại Thông tư 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

07h00-11h30; 13h30-17h00 

Thứ 2,3,4,5,6

Điều dưỡng viên (Cao đẳng); 

Thực hiện các kỹ thuật điều 

dưỡng cơ bản tại Trung tâm 

Y tế

90 Nguyễn Trương Thanh Viễn 6287/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi chuyên môn 

theo quy định tại Thông tư 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

07h00-11h30; 13h30-17h00 

Thứ 2,3,4,5,6

Điều dưỡng viên (Cao đẳng); 

Thực hiện các kỹ thuật điều 

dưỡng cơ bản tại Trung tâm 

Y tế

91 Bùi Thị Thu Thảo 000631/BTH-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh ngoại khoa; 

sản khoa

07h00-11h30; 13h30-17h00 

Thứ 2,3,4,5,6,7,CN

Bác sĩ;Trưởng

 khoa; Khám bệnh, chữa 

bệnh ngoại khoa; sản khoa tại 

Trung tâm Y tế

92 Lê Thị Lệ Trinh 000013/BTH-GPHN Y khoa
07h00-11h30; 13h30-17h00 

Thứ 2,3,4,5,6,7,CN

Bác sĩ; Khám bệnh, chữa 

bệnh tại Trung tâm Y tế
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93 Huỳnh Thị Thanh Thúy 3912/BTH-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám 

bệnh, chữa bệnh thông thường theo 

quy định tại Thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

27/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ 

Quy định mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp bác sỹ, bác sỹ y 

học dự phòng, y sỹ.

07h00-11h30; 13h30-17h00 

Thứ 2,3,4,5,6

Y sĩ; Thực hiện các kỹ thuật 

chuyên khoa phụ sản tại 

Trung tâm Y tế

94 Đỗ Thị Bích Quyền 000517/BTH - GPHN Hộ sinh
07h00-11h30; 13h30-17h00 

Thứ 2,3,4,5,6

Hộ sinh; Thực hiện các kỹ 

thuật chuyên môn thuộc 

chuyên khoa phụ sản và sơ 

sinh tại khoa CSSKSS

95 Trần Thị Lợi 000639/BTH-CCHN

Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn 

thông thường thuộc chuyên khoa 

phụ sản và sơ sinh

07h00-11h30; 13h30-17h00 

Thứ 2,3,4,5,6

Hộ sinhThực hiện các kỹ 

thuật chuyên môn thông 

thường thuộc chuyên khoa 

phụ sản và sơ sinh tại khoa 

CSSKSS

96 Nguyễn Thị Kim Hằng 5483/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế, 

Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y. 

07h00-11h30; 13h30-17h00 

Thứ 2,3,4,5,6

Hộ sinh viên;Hộ sinh trưởng; 

Thực hiện các kỹ thuật 

chuyên môn thuộc chuyên 

khoa phụ sản và sơ sinh tại 

khoa CSSKSS

97 Võ Thị Mỹ Chung 6875/BTH - CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế, 

Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

07h00-11h30; 13h30-17h00 

Thứ 2,3,4,5,6

Hộ sinh; Thực hiện các kỹ 

thuật chuyên môn thuộc 

chuyên khoa phụ sản và sơ 

sinh tại khoa CSSKSS
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98 Nguyễn Thị Ngọc Hà 6110/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế, 

Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

07h00-11h30; 13h30-17h00 

Thứ 2,3,4,5,6

Hộ sinh viên (Cao đẳng); 

Thực hiện các kỹ thuật 

chuyên môn  thuộc chuyên 

khoa phụ sản và sơ sinh tại 

khoa CSSKSS

99 Huỳnh Thị Ngọc Dung 000516/BTH - GPHN Hộ sinh
07h00-11h30; 13h30-17h00 

Thứ 2,3,4,5,6

Hộ sinh; Thực hiện các kỹ 

thuật chuyên môn thuộc 

chuyên khoa phụ sản và sơ 

sinh tại khoa CSSKSS

100 Nguyễn Thị Tuyết Linh 000062/BTH-GPHN Hộ sinh
07h00-11h30; 13h30-17h00 

Thứ 2,3,4,5,6

Hộ sinh; Thực hiện các kỹ 

thuật chuyên môn thông 

thường thuộc chuyên khoa 

phụ sản và sơ sinh tại khoa 

CSSKSS

101 Huỳnh Thị Thu Thủy 000471/BTH - GPHN Hộ sinh
07h00-11h30; 13h30-17h00 

Thứ 2,3,4,5,6

Hộ sinh; Thực hiện các kỹ 

thuật chuyên môn  thuộc 

chuyên khoa phụ sản và sơ 

sinh tại khoa CSSKSS

102 Lục Thị Hằng 0008678/ĐNAI-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế, 

Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

07h00-11h30; 13h30-17h00 

Thứ 2,3,4,5,6

Hộ sinh; Thực hiện các kỹ 

thuật chuyên môn thuộc 

chuyên khoa phụ sản và sơ 

sinh tại khoa CSSKSS

103 Nguyễn Văn Thành 000617/BTH-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa; 

Chuyên khoa Nội khoa

07h00-11h30; 13h30-17h00 

Thứ 2,3,4,5,6

Bác sĩ;Trưởng 

khoai; Thực hiện công tác 

Khám chữa bệnh tại Trung 

tâm Y tế
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104 Hứa Đình Quang 000626/BTH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa
07h00-11h30; 13h30-17h00 

Thứ 2,3,4,5,6

Bác sĩ;Phó Trưởng khoa; 

Thực hiện công tác Khám 

chữa bệnh tại Trung tâm Y tế

105 Mã Thụy Hồng Linh 002615/BTH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa
07h00-11h30; 13h30-17h00 

Thứ 2,3,4,5,6

Bác sĩ; Thực hiện công tác 

Khám chữa bệnh tại Trung 

tâm Y tế

106 Nguyễn Tuấn Long 6225/BTH-CCHN Khám bệnh chữa bệnh đa khoa
07h00-11h30; 13h30-17h00 

Thứ 2,3,4,5,6

Bác sĩ Thực hiện công tác 

Khám chữa bệnh tại Trung 

tâm Y tế

107 Thông Thị Sen 000085/BTH-GPHN Y khoa
07h00-11h30; 13h30-17h00 

Thứ 2,3,4,5,6,7,CN

Bác sĩ Thực hiện công tác 

Khám chữa bệnh tại Trung 

tâm Y tế

108 Nguyễn Thanh Trường Vũ 000088/BTH-GPHN Y khoa
07h00-11h30; 13h30-17h00 

Thứ 2,3,4,5,6

Bác sĩ Thực hiện công tác 

Khám chữa bệnh tại Trung 

tâm Y tế

109 Nguyễn Thị Hồng Nhi 4299/BTH-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám 

bệnh, chữa bệnh thông thường theo 

quy định tại Thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

27/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ 

Quy định mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp bác sỹ, bác sỹ y 

học dự phòng, y sỹ.

07h00-11h30; 13h30-17h00 

Thứ 2,3,4,5,6

Y sĩ; Thực hiện công tác 

Tham gia sơ cứu ban đầu, 

khám bệnh, chữa bệnh thông 

thường theo quy định tại 

Trung tâm Y tế 

110 Trần Thị Kim Phượng 000117/BTH-GPHN Điều dưỡng
07h00-11h30; 13h30-17h00 

Thứ 2,3,4,5,6

Điều dưỡng; Thực hiện công 

tác điều dưỡng tại Trung tâm 

Y tế

111 Trần Thị Mỹ Hạnh 4794/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi chuyên môn 

theo quy định tại Thông tư 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

07h00-11h30; 13h30-17h00 

Thứ 2,3,4,5,6

Cử nhân Điều dưỡng;Điều 

dưỡng trưởng; Thực hiện 

công tác điều dưỡng tại 

Trung tâm Y tế



STT HỌ VÀ TÊN 

SỐ GIẤY PHÉP 

HÀNH NGHỀ/SỐ 

CHỨNG CHỈ HÀNH 

NGHỀ

PHẠM VI HÀNH NGHỀ 

THỜI GIAN ĐĂNG KÝ 

HÀNH NGHỀ TẠI CƠ SỞ 

KHÁM BỆNH, CHỮA 

BỆNH 

VỊ TRÍ CHUYÊN MÔN

THỜI GIAN ĐĂNG KÝ 

HÀNH NGHÈ TẠI CƠ 

SỞ KHÁM CHỮA 

BỆNH KHÁC (NẾU CÓ)

GHI CHÚ 

112 Đoàn Thị Tính 6133/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi chuyên môn 

theo quy định tại Thông tư 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

07h00-11h30; 13h30-17h00 

Thứ 2,3,4,5,6

Điều dưỡng viên; Thực hiện 

công tác điều dưỡng tại 

Trung tâm Y tế

113 Lý Thị Lâm Phượng 6241/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi chuyên môn 

theo quy định tại Thông tư 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

07h00-11h30; 13h30-17h00 

Thứ 2,3,4,5,6

Điều dưỡng; Thực hiện công 

tác điều dưỡng tại Trung tâm 

Y tế

114 Đào Thị Xuân Hiệp 4580/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi chuyên môn 

theo quy định tại Thông tư 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

07h00-11h30; 13h30-17h00 

Thứ 2,3,4,5,6

Điều dưỡng; Thực hiện công 

tác điều dưỡng tại Trung tâm 

Y tế

115 Lê Thị Mến 6491/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi chuyên môn 

theo quy định tại Thông tư 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

07h00-11h30; 13h30-17h00 

Thứ 2,3,4,5,6

Điều dưỡng viên; Thực hiện 

công tác điều dưỡng tại 

Trung tâm Y tế

116 Trần Thị Tuyền 6492/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi chuyên môn 

theo quy định tại Thông tư 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

07h00-11h30; 13h30-17h00 

Thứ 2,3,4,5,6

Điều dưỡng viên; Thực hiện 

công tác điều dưỡng tại 

Trung tâm Y tế



STT HỌ VÀ TÊN 

SỐ GIẤY PHÉP 

HÀNH NGHỀ/SỐ 

CHỨNG CHỈ HÀNH 

NGHỀ

PHẠM VI HÀNH NGHỀ 

THỜI GIAN ĐĂNG KÝ 

HÀNH NGHỀ TẠI CƠ SỞ 

KHÁM BỆNH, CHỮA 

BỆNH 

VỊ TRÍ CHUYÊN MÔN

THỜI GIAN ĐĂNG KÝ 

HÀNH NGHÈ TẠI CƠ 

SỞ KHÁM CHỮA 

BỆNH KHÁC (NẾU CÓ)

GHI CHÚ 

117 Ung Thị Thảo 000707/LĐ-GPHN Điều dưỡng
07h00-11h30; 13h30-17h00 

Thứ 2,3,4,5,6

Điều dưỡng viên; Thực 

hiện công tác điều dưỡng 

tại Trung tâm Y tế

Thay đổi 

CCHN

118 Nguyễn Hoàng Ánh Nguyệt 6312/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi chuyên môn 

theo quy định tại Thông tư 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

07h00-11h30; 13h30-17h00 

Thứ 2,3,4,5,6

Điều dưỡng viên; Thực hiện 

công tác điều dưỡng tại 

Trung tâm Y tế

119 Nguyễn Thị Thanh Tuyền 5377/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế, 

Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y. 

07h00-11h30; 13h30-17h00 

Thứ 2,3,4,5,6

Điều dưỡng viên; Thực hiện 

công tác điều dưỡng tại 

Trung tâm Y tế

120 Nguyễn Thị Long Vân 4292/BTH-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám 

bệnh, chữa bệnh thông thường theo 

quy định tại Thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

27/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ 

Quy định mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp bác sỹ, bác sỹ y 

học dự phòng, y sỹ.

07h00-11h30; 13h30-17h00 

Thứ 2,3,4,5,6

Y sĩ; Thực hiện công tác 

tham gia sơ cứu ban đầu, 

khám bệnh, chữa bệnh thông 

thường theo quy định  tại 

Trung tâm Y tế



STT HỌ VÀ TÊN 

SỐ GIẤY PHÉP 

HÀNH NGHỀ/SỐ 

CHỨNG CHỈ HÀNH 

NGHỀ

PHẠM VI HÀNH NGHỀ 

THỜI GIAN ĐĂNG KÝ 

HÀNH NGHỀ TẠI CƠ SỞ 

KHÁM BỆNH, CHỮA 

BỆNH 

VỊ TRÍ CHUYÊN MÔN

THỜI GIAN ĐĂNG KÝ 

HÀNH NGHÈ TẠI CƠ 

SỞ KHÁM CHỮA 

BỆNH KHÁC (NẾU CÓ)

GHI CHÚ 

121 Lê Chánh Quốc 4886/BTH-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám 

bệnh, chữa bệnh thông thường theo 

quy định tại Thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

27/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ 

Quy định mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp bác sỹ, bác sỹ y 

học dự phòng, y sỹ.

07h00-11h30; 13h30-17h00 

Thứ 2,3,4,5,6

Y sĩ; Thực hiện công tác 

tham gia sơ cứu ban đầu, 

khám bệnh, chữa bệnh thông 

thường theo quy định  tại 

Trung tâm Y tế

122 Võ Thị Ngọc Hiền 0002745/BTH-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học 

cổ truyền

07h00-11h30; 13h30-17h00 

Thứ 2,3,4,5,6

Y sĩ; Thực hiện công tác 

tham gia sơ cứu ban đầu, 

khám bệnh, chữa bệnh thông 

thường theo quy định  tại 

Trung tâm Y tế

123 K' Thị Nhi 7015/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế, 

Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y. 

07h00-11h30; 13h30-17h00 

Thứ 2,3,4,5,6

Điều dưỡng viên; Thực hiện 

công tác điều dưỡng tại 

Trung tâm Y tế

124 Lê Thị Hoài Thương 0002309/BTH-CCHN

Thực hiện theo quy định tại Quyết 

định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ Nội vụ về việc 

ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các 

ngạch viên chức y tế điều dưỡng.

07h00-11h30; 13h30-17h00 

Thứ 2,3,4,5,6

Điều dưỡng viên; Thực hiện 

công tác điều dưỡng tại 

Trung tâm Y tế

125 Lê Trúc Linh 001198/BTH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa
07h00-11h30; 13h30-17h00 

Thứ 2,3,4,5,6,7,CN

Bác sĩ; Trưởng khoa;Thực 

hiện công tác khám chữa 

bệnh tại Trung tâm Y tế



STT HỌ VÀ TÊN 

SỐ GIẤY PHÉP 

HÀNH NGHỀ/SỐ 

CHỨNG CHỈ HÀNH 

NGHỀ

PHẠM VI HÀNH NGHỀ 

THỜI GIAN ĐĂNG KÝ 

HÀNH NGHỀ TẠI CƠ SỞ 

KHÁM BỆNH, CHỮA 

BỆNH 

VỊ TRÍ CHUYÊN MÔN

THỜI GIAN ĐĂNG KÝ 

HÀNH NGHÈ TẠI CƠ 

SỞ KHÁM CHỮA 

BỆNH KHÁC (NẾU CÓ)

GHI CHÚ 

126 Nguyễn Văn Phụng 000658/BTH-CCHN Khám bệnh chữa bệnh đa khoa
07h00-11h30; 13h30-17h00 

Thứ 2,3,4,5,6,7,CN

Bác sĩ; Phó khoa; Thực hiện 

cống tác khám chữa bệnh tại 

Trung tâm Y tế

127 Trần Văn Nghĩa 3740/BTH-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám 

bệnh, chữa bệnh thông thường theo 

quy định tại Thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

27/5/2015  của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ 

Quy định mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp bác sĩ, bác sĩ y 

học dự phòng, y sỹ.

07h00-11h30; 13h30-17h00 

Thứ 2,3,4,5,6

Y sĩ; Thực hiện công tác Lao 

tại Khoa Truyền nhiễm

128 Huỳnh Thị Nghĩa 6236/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế, 

Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y. 

07h00-11h30; 13h30-17h00 

Thứ 2,3,4,5,6

Điều dưỡng viên;Điều dưỡng 

trưởng; Thực hiện công tác 

điều dưỡng tại Trung tâm Y tế

129 Nguyễn Thị Hồng Sen 6131/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế, 

Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y. 

07h00-11h30; 13h30-17h00 

Thứ 2,3,4,5,6

Điều dưỡng viên; Thực hiện 

công tác điều dưỡng tại 

Trung tâm Y tế

130 Bùi Thị Mộng Ngà 6184/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi chuyên môn 

theo quy định tại Thông tư 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

07h00-11h30; 13h30-17h00 

Thứ 2,3,4,5,6

Điều dưỡng viên; Thực hiện 

công tác điều dưỡng tại 

Trung tâm Y tế



STT HỌ VÀ TÊN 

SỐ GIẤY PHÉP 

HÀNH NGHỀ/SỐ 

CHỨNG CHỈ HÀNH 

NGHỀ

PHẠM VI HÀNH NGHỀ 

THỜI GIAN ĐĂNG KÝ 

HÀNH NGHỀ TẠI CƠ SỞ 

KHÁM BỆNH, CHỮA 

BỆNH 

VỊ TRÍ CHUYÊN MÔN

THỜI GIAN ĐĂNG KÝ 

HÀNH NGHÈ TẠI CƠ 

SỞ KHÁM CHỮA 

BỆNH KHÁC (NẾU CÓ)

GHI CHÚ 

131 Lê Thị Hồng Trang 5048/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế, 

Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y. 

07h00-11h30; 13h30-17h00 

Thứ 2,3,4,5,6

Cử nhân Điều dưỡng; Thực 

hiện công tác điều dưỡng tại 

Trung tâm Y tế

132 Lê Ý Nhi 000412/BTH - GPHN Điều dưỡng
07h00-11h30; 13h30-17h00 

Thứ 2,3,4,5,6

 Điều dưỡng; Thực hiện công 

tác điều dưỡng tại Trung tâm 

Y tế

133 Đặng Thị Thúy Hằng 000283/BTH-GPHN Điều dưỡng
07h00-11h30; 13h30-17h00 

Thứ 2,3,4,5,6

Điều dưỡng; Thực hiện công 

tác điều dưỡng tại Trung tâm 

Y tế

134 Lê Quang Khoa 6167/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế, 

Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y. 

07h00-11h30; 13h30-17h00 

Thứ 2,3,4,5,6

Điều dưỡng viên; Thực hiện 

công tác điều dưỡng tại 

Trung tâm Y tế

135 Huỳnh An Nhiên 6165/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế, 

Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y. 

07h00-11h30; 13h30-17h00 

Thứ 2,3,4,5,6

Điều dưỡng cao đẳng; Thực 

hiện công tác điều dưỡng tại 

Trung tâm Y tế



STT HỌ VÀ TÊN 

SỐ GIẤY PHÉP 

HÀNH NGHỀ/SỐ 

CHỨNG CHỈ HÀNH 

NGHỀ

PHẠM VI HÀNH NGHỀ 

THỜI GIAN ĐĂNG KÝ 

HÀNH NGHỀ TẠI CƠ SỞ 

KHÁM BỆNH, CHỮA 

BỆNH 

VỊ TRÍ CHUYÊN MÔN

THỜI GIAN ĐĂNG KÝ 

HÀNH NGHÈ TẠI CƠ 

SỞ KHÁM CHỮA 

BỆNH KHÁC (NẾU CÓ)

GHI CHÚ 

136 Huỳnh Quốc Hoàng 6369/BTH-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám 

bệnh, chữa bệnh thông thường theo 

quy định tại Thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

27/5/2015  của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ 

Quy định mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp bác sĩ, bác sĩ y 

học dự phòng, y sỹ.

07h00-11h30; 13h30-17h00 

Thứ 2,3,4,5,6

Y sĩ; Thực hiện công tác điều 

dưỡng tại Trung tâm Y tế

137 Nguyễn Phi Dũng 000051/BTH-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh y học cổ 

truyền; Phục hồi chức năng

07h00-11h30; 13h30-17h00 

Thứ 2,3,4,5,6,7,CN

Bác sĩ YHCT;Trưởng 

khoa; Thực hiện công tác 

khám chữa bệnh bằng YHCT 

tại Trung tấm Y tế

138 Đỗ Thị Thanh 001100/BTH-CCHN
Khám bệnh, chữ bệnh bằng y học 

cổ truyền

07h00-11h30; 13h30-17h00 

Thứ 2,3,4,5,6,7,CN

Bác sĩ YHCT; Phó khoa; 

Thực hiện công tác khám 

chữa bệnh bằng YHCT tại 

Trung tấm Y tế

139 Phạm Minh Thành 000010/BTH-GPHN Y học cổ truyền
07h00-11h30; 13h30-17h00 

Thứ 2,3,4,5,6,7,CN

Bác sĩ; Thực hiện công tác 

khám chữa bệnh bằng YHCT 

tại Trung tấm Y tế

140 Trần Ngọc Phấn 000026/BTH-GPHN Y học cổ truyền
07h00-11h30; 13h30-17h00 

Thứ 2,3,4,5,6,7,CN

Bác sĩ; Thực hiện công tác 

khám chữa bệnh bằng YHCT 

tại Trung tấm Y tế

141 Nguyễn Thị Nguyên 000666/BTH-CCHN
Khám bệnh, chữ bệnh bằng y học 

cổ truyền

07h00-11h30; 13h30-17h00 

Thứ 2,3,4,5,6

Y sĩ; Khám chữa bệnh bằng 

YHCT tại Trung tấm Y tế

142 Đặng Kim Quyên 4213/BTH-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám 

bệnh, chữa bệnh thông thường theo 

quy định tại Thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

27/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ 

Quy định mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp bác sỹ, bác sỹ y 

học dự phòng, y sỹ.

07h00-11h30; 13h30-17h00 

Thứ 2,3,4,5,6

Y sĩ; Tham gia sơ cứu ban 

đầu, khám bệnh, chữa bệnh 

thông thường theo quy định 

tại Trung tấm Y tế 



STT HỌ VÀ TÊN 

SỐ GIẤY PHÉP 

HÀNH NGHỀ/SỐ 

CHỨNG CHỈ HÀNH 

NGHỀ

PHẠM VI HÀNH NGHỀ 

THỜI GIAN ĐĂNG KÝ 

HÀNH NGHỀ TẠI CƠ SỞ 

KHÁM BỆNH, CHỮA 

BỆNH 

VỊ TRÍ CHUYÊN MÔN

THỜI GIAN ĐĂNG KÝ 

HÀNH NGHÈ TẠI CƠ 

SỞ KHÁM CHỮA 

BỆNH KHÁC (NẾU CÓ)

GHI CHÚ 

143 Võ Thị Hoài Phao 000066/BTH-GPHN Điều dưỡng
07h00-11h30; 13h30-17h00 

Thứ 2,3,4,5,6,7,CN

Điều dưỡng; Thực hiện công 

tác điều dưỡng tại Trung tâm 

Y tế

144 Lưu Thị Ngọc Duyên 4896/BTH-CCHN
Khám bệnh, chữ bệnh bằng y học 

cổ truyền

07h00-11h30; 13h30-17h00 

Thứ 2,3,4,5,6

Y sĩ

YHCT; Khám chữa bệnh 

bằng YHCT tại Trung tâm Y 

tế

145 Nguyễn Thị Thu Huyền 4793/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi chuyên môn 

theo quy định tại Thông tư 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

07h00-11h30; 13h30-17h00 

Thứ 2,3,4,5,6,7,CN

Cử nhân Điều dưỡng;Điều 

dưỡng trưởng; Thực hiện 

công tác điều dưỡng tại 

Trung tâm Y tế

146 Bùi Thị Ái 5343/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế, 

Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y. 

07h00-11h30; 13h30-17h00 

Thứ 2,3,4,5,6,7,CN

Điều dưỡng viên; Thực hiện 

công tác điều dưỡng tại 

Trung tâm Y tế

147 Lưu Thị Dung 6152/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế, 

Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y. 

07h00-11h30; 13h30-17h00 

Thứ 2,3,4,5,6,7,CN

Điều dưỡng viên; Thực hiện 

công tác điều dưỡng tại 

Trung tâm Y tế



STT HỌ VÀ TÊN 

SỐ GIẤY PHÉP 

HÀNH NGHỀ/SỐ 

CHỨNG CHỈ HÀNH 

NGHỀ

PHẠM VI HÀNH NGHỀ 

THỜI GIAN ĐĂNG KÝ 

HÀNH NGHỀ TẠI CƠ SỞ 

KHÁM BỆNH, CHỮA 

BỆNH 

VỊ TRÍ CHUYÊN MÔN

THỜI GIAN ĐĂNG KÝ 

HÀNH NGHÈ TẠI CƠ 

SỞ KHÁM CHỮA 

BỆNH KHÁC (NẾU CÓ)

GHI CHÚ 

148 Nguyễn Thanh Chương 5888/BTH-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám 

bệnh chữa bệnh thông thường theo 

quy định tại Thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

27/5/2015  của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ 

Quy định mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp bác sĩ, bác sĩ y 

học dự phòng, y sỹ.

07h00-11h30; 13h30-17h00 

Thứ 2,3,4,5,6

Y sĩ; Tham gia sơ cứu ban 

đầu, khám bệnh chữa bệnh 

thông thường theo quy định 

tại Trung tâm Y tế

149 Võ Thuý Oanh 7030/BTH - CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học 

cổ truyền

07h00-11h30; 13h30-17h00 

Thứ 2,3,4,5,6,7,CN

Y sĩ YHCTKhám bệnh, chữa 

bệnh bằng Y học cổ truyền 

tại Trung tâm Y tế

150 Phạm Xuân Trúc Nhật 000027/BTH-GPHN Phục hồi chức năng
07h00-11h30; 13h30-17h00 

Thứ 2,3,4,5,6,7,CN

Kỹ thuật y; Thực hiện cống 

tác phục hồi chức năng tại 

khoa YHCT-PHCN

151 Nguyễn Thành Luân 000609/BTH-GPHN Phục hồi chức năng
07h00-11h30; 13h30-17h00 

Thứ 2,3,4,5,6

Kỹ thuật y; Thực hiện cống 

tác phục hồi chức năng tại 

khoa YHCT-PHCN

152 Tống Phương Hiền 3924/BTH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa
07h00-11h30; 13h30-17h00 

Thứ 2,3,4,5,6,7,CN

Bác sĩ;Trưởng khoa;Thực 

hiện công tác khám chữa 

bệnh tại Trung tâm Y tế

153 Đinh Văn Hiệp 000616/BTH-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng 

cơ bản

07h00-11h30; 13h30-17h00 

Thứ 2,3,4,5,6

Y sĩ; Thực hiện các kỹ thuật 

điều dưỡng cơ bản tại Trung 

tâm Y tế



STT HỌ VÀ TÊN 

SỐ GIẤY PHÉP 

HÀNH NGHỀ/SỐ 

CHỨNG CHỈ HÀNH 

NGHỀ

PHẠM VI HÀNH NGHỀ 

THỜI GIAN ĐĂNG KÝ 

HÀNH NGHỀ TẠI CƠ SỞ 

KHÁM BỆNH, CHỮA 

BỆNH 

VỊ TRÍ CHUYÊN MÔN

THỜI GIAN ĐĂNG KÝ 

HÀNH NGHÈ TẠI CƠ 

SỞ KHÁM CHỮA 

BỆNH KHÁC (NẾU CÓ)

GHI CHÚ 

154 Nguyễn Thị Quỳnh Như 3980/BTH-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám 

bệnh, chữa bệnh thông thường theo 

quy định tại Thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

27/5/2015  của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ 

Quy định mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp bác sĩ, bác sĩ y 

học dự phòng, y sỹ.

07h00-11h30; 13h30-17h00 

Thứ 2,3,4,5,6

Y sĩ; Tham gia sơ cứu ban 

đầu và khám chữa bệnh 

thông thường theo quy định 

tại Trung tâm Y tế

155 Huỳnh Văn Nguyên 3907/BTH-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám 

bệnh, chữa bệnh thông thường theo 

quy định tại Thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

27/5/2015  của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ 

Quy định mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp bác sĩ, bác sĩ y 

học dự phòng, y sỹ.

07h00-11h30; 13h30-17h00 

Thứ 2,3,4,5,6

Y sĩ; Tham gia sơ cứu ban 

đầu và khám chữa bệnh 

thông thường tại Trung tâm 

Y tế

156 Nguyễn Thị Trọng Minh 3999/BTH-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám 

bệnh, chữa bệnh thông thường theo 

quy định tại Thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

27/5/2015  của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ 

Quy định mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp bác sĩ, bác sĩ y 

học dự phòng, y sỹ.

07h00-11h30; 13h30-17h00 

Thứ 2,3,4,5,6

Y sĩ; Thực hiện công tác tiêm 

chủng tại Trung tâm Y tế



STT HỌ VÀ TÊN 

SỐ GIẤY PHÉP 

HÀNH NGHỀ/SỐ 

CHỨNG CHỈ HÀNH 

NGHỀ

PHẠM VI HÀNH NGHỀ 

THỜI GIAN ĐĂNG KÝ 

HÀNH NGHỀ TẠI CƠ SỞ 

KHÁM BỆNH, CHỮA 

BỆNH 

VỊ TRÍ CHUYÊN MÔN

THỜI GIAN ĐĂNG KÝ 

HÀNH NGHÈ TẠI CƠ 

SỞ KHÁM CHỮA 

BỆNH KHÁC (NẾU CÓ)

GHI CHÚ 

157 Phạm Duy Linh 4031/BTH-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám 

bệnh, chữa bệnh thông thường theo 

quy định tại Thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

27/5/2015  của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ 

Quy định mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp bác sĩ, bác sĩ y 

học dự phòng, y sỹ.

07h00-11h30; 13h30-17h00 

Thứ 2,3,4,5,6

Y sĩ; Thực hiện tham gia sơ 

cứu ban đầu và khám chữa 

bệnh thông thường tại Trung 

tâm Y tế

158 Nguyễn Anh Khoa 002383/ĐNAI-CCHN

Sơ cấp cứu ban đầu, khám bệnh, 

chữa bệnh thông thường theo quy 

định tại Thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

27/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ 

07h00-11h30; 13h30-17h00 

Thứ 2,3,4,5,6

Y sĩ; Thực hiện tham gia sơ 

cứu ban đầu và khám chữa 

bệnh thông thường tại Trung 

tâm Y tế

159 Nguyễn Thị Thanh Thủy 002541/BTH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa
07h00-11h30; 13h30-17h00 

Thứ 2,3,4,5,6

Y sĩ; Thực hiện tham gia sơ 

cứu ban đầu và khám chữa 

bệnh thông thường tại Trung 

tâm Y tế

160 Trần Thị Thấm 4865/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi chuyên môn 

theo quy định tại Thông tư 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

07h00-11h30; 13h30-17h00 

Thứ 2,3,4,5,6

Điều dưỡng viên; Thực hiện 

công tác điều dưỡng tại 

Trung tâm Y tế

161 Hồ Thị Mai Quý 6194/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi chuyên môn 

theo quy định tại Thông tư 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

07h00-11h30; 13h30-17h00 

Thứ 2,3,4,5,6

Điều dưỡng viên; Thực hiện 

công tác điều dưỡng tại 

Trung tâm Y tế



STT HỌ VÀ TÊN 

SỐ GIẤY PHÉP 

HÀNH NGHỀ/SỐ 

CHỨNG CHỈ HÀNH 

NGHỀ

PHẠM VI HÀNH NGHỀ 

THỜI GIAN ĐĂNG KÝ 

HÀNH NGHỀ TẠI CƠ SỞ 

KHÁM BỆNH, CHỮA 

BỆNH 

VỊ TRÍ CHUYÊN MÔN

THỜI GIAN ĐĂNG KÝ 

HÀNH NGHÈ TẠI CƠ 

SỞ KHÁM CHỮA 

BỆNH KHÁC (NẾU CÓ)

GHI CHÚ 

162 Trương Minh Lượng 6183/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế, 

Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y. 

07h00-11h30; 13h30-17h00 

Thứ 2,3,4,5,6

Điều dưỡng viên; Thực hiện 

công tác điều dưỡng tại 

Trung tâm Y tế

163 Nguyễn Thị Hải Yến 002230/BTH-CCHN Chuyên khoa xét nghiệm
07h00-11h30; 13h30-17h00 

Thứ 2,3,4,5,6,7,CN

Kỹ thuật viên;Trưởng

 khoa; Thực hiện các kỹ thuật 

chuyên môn về xét nghiệm 

tại Khoa Xét nghiệm

164 Trần Thị Thảo 3674/BTH-CCHN Chuyên khoa xét nghiệm
07h00-11h30; 13h30-17h00 

Thứ 2,3,4,5,6

Kỹ thuật viên; Thực hiện các 

kỹ thuật chuyên môn về xét 

nghiệm tại Khoa Xét nghiệm

165 Ung Quang Trung 000643/BTH-CCHN
Thực hiện kỹ thuật chuyên môn về 

xét nghiệm

07h00-11h30; 13h30-17h00 

Thứ 2,3,4,5,6,7,CN

KTV XN; Thực hiện các kỹ 

thuật chuyên môn về xét 

nghiệm tại Khoa Xét nghiệm

166 Kiều Tường Vi 000604/BTH-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn 

về xét nghiệm

07h00-11h30; 13h30-17h00 

Thứ 2,3,4,5,6,7,CN

Công nghệ 

sinh học; Thực hiện các kỹ 

thuật chuyên môn về xét 

nghiệm tại Khoa Xét nghiệm

167 Lê Thị Kim Hồng 000672/BTH-CCHN
Thực hiện kỹ thuật chuyên môn về 

xét nghiệm

07h00-11h30; 13h30-17h00 

Thứ 2,3,4,5,6,7,CN

KTV XN; Thực hiện các kỹ 

thuật chuyên môn về xét 

nghiệm tại Khoa Xét nghiệm

168 Nguyễn Thị Thanh Tứ 5590/BTH-CCHN Chuyên khoa xét nghiệm
07h00-11h30; 13h30-17h00 

Thứ 2,3,4,5,6,7,CN

Kỹ thuật viên; Thực hiện các 

kỹ thuật chuyên môn về xét 

nghiệm



STT HỌ VÀ TÊN 

SỐ GIẤY PHÉP 

HÀNH NGHỀ/SỐ 

CHỨNG CHỈ HÀNH 
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SỞ KHÁM CHỮA 

BỆNH KHÁC (NẾU CÓ)

GHI CHÚ 

169 Lê Thị Kim Yến 4946/BTH-CCHN Chuyên khoa xét nghiệm
07h00-11h30; 13h30-17h00 

Thứ 2,3,4,5,6,7,CN

Kỹ thuật viên; Thực hiện các 

kỹ thuật chuyên môn về xét 

nghiệm

170 Nguyễn Hoành Oanh Vũ 5131/BTH-CCHN Chuyên khoa xét nghiệm
07h00-11h30; 13h30-17h00 

Thứ 2,3,4,5,6,7,CN

Kỹ thuật viên; Thực hiện các 

kỹ thuật chuyên môn về xét 

nghiệm

171 Nguyễn Thị Khánh 000342/BTH-GPHN Xét nghiệm y học
07h00-11h30; 13h30-17h00 

Thứ 2,3,4,5,6,7,CN

Kỹ thuật y; Thực hiện cống 

tác phục hồi chức năng tại 

khoa YHCT-PHCN

172 Đoàn Trương Hoài Nhi 000397/BTH - GPHN Xét nghiệm y học
07h00-11h30; 13h30-17h00 

Thứ 2,3,4,5,6,7,CN

Kỹ thuật y; Thực hiện các kỹ 

thuật chuyên môn về xét 

nghiệm

173 Nguyễn Ngọc Trà My 000730/LĐ-GPHN Xét nghiệm y học
07h00-11h30; 13h30-17h00 

Thứ 2,3,4,5,6,7,CN

Kỹ thuật y; Thực hiện các 

kỹ thuật chuyên môn về xét 

nghiệm

Tăng mới

174 Nguyễn Thị Hồng Thắm 4947/BTH-CCHN Chuyên khoa xét nghiệm
07h00-11h30; 13h30-17h00 

Thứ 2,3,4,5,6,7,CN

Kỹ thuật y; Thực hiện các kỹ 

thuật chuyên môn về xét 

nghiệm

Nguyễn Văn Tuấn

Hàm Thuận, ngày 12 tháng 01 năm 2026

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC
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